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Hồ La Noang Bảo 14/01/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00001 001/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Và Bá  Công 25/07/2002 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00002 002/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Chủ 31/01/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00003 003/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Chút 26/12/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00004 004/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hờ Bá Danh 18/08/2003 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00005 005/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Dần 14/12/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00006 006/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Dinh 07/04/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00007 007/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lô Văn  Dũng 21/01/2003 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00008 008/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị Dược 05/05/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00009 009/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lương Thị  Đào 09/08/2003 Nữ Nghệ An Khơ Mú Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CDLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00010 010/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lang Thị  Điểm 04/12/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00011 011/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Giạt 06/11/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00012 012/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lô Thị  Hậu 28/03/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00013 013/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hà Thị  Hiếu 19/01/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00014 014/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lô Thị Cảng Hiếu 16/04/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00015 015/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Nguyễn Minh  Hòa 30/05/2003 Nam Quảng Trị Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00016 016/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Hôi 13/06/1999 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00017 017/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Hồng 01/01/2001 Nữ Quảng Trị Tà Ôi Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00018 018/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lô Thị Hợp 27/09/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00019 019/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lô Văn  Huỳnh 26/04/2003 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00020 020/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Hương 20/09/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00021 021/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn Hữu 01/07/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00022 022/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lầu Bá Lồng 14/12/2002 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00023 023/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lê Thị Mai Ly 10/02/2000 Nữ Hà Tĩnh Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Xuất sắc 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00024 024/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Mây 27/10/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00025 025/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lương Thị  Minh 08/02/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00026 026/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lô Thị  Mới 10/03/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00027 027/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung



Lương Thị Mùi 12/06/2003 Nữ Nghệ An Khơ Mú Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00028 028/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Mừng 15/12/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00029 029/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Mỹ 10/03/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00030 030/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị Nai 02/11/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00031 031/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Võ Đình  Ngãi 19/03/1979 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00032 032/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn Nhân 01/03/2001 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00033 033/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lương Thị  Nhung 03/12/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00034 034/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị Phẳng 19/01/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00035 035/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị Phong 02/07/2003 Nữ Quảng Trị Tà Ôi Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00036 036/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Nguyễn Trọng Phong 01/10/2003 Nam Thanh Hóa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00037 037/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Nguyễn Thị Minh 

Phương
22/07/2001 Nữ Quảng Trị Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00038 038/K7-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lô Thị  Phượng 13/03/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00039 039/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lê Văn Hoàng Quân 17/08/2003 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00040 040/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Quyên 02/06/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00041 041/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Vi Thị  Quyên 08/10/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00042 042/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Rao 20/08/1999 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00043 043/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Son 14/02/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00044 044/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Nguyễn Văn  Tài 13/02/1994 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00045 045/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Tăng 18/08/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00046 046/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Vy Văn Toàn 15/02/2001 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00047 047/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lương Văn Tuyến 24/06/2003 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00048 048/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lương Thị Phương 

Thảo
03/08/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00049 049/K7-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn Thăng 11/01/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00050 050/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn Thiếp 05/07/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00051 051/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Thông 03/06/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00052 052/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị Thơm 24/09/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00053 053/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Trổi 07/02/2000 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00054 054/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Viết 19/05/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00055 055/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Xồng Y  Vừ 20/01/2003 Nữ Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00056 056/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung



Hồ Văn  Vương 02/06/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00057 057/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Xăng 29/07/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00058 058/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị Xinh 03/10/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00059 059/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Vi Thị  Yên 10/10/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00060 060/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Trần Hoàng  Yến 01/06/2002 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00061 061/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Yêu 09/03/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00062 062/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phoubeun 

Seumsanouk
27/11/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1036/QĐ-CĐLMT 12/11/2020 25/12/2020 TC 00063 063/K7-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Aniluot 

AMPHAVONG
27/12/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00064 001/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Anongkone 

PHOMMASY
05/11/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00065 002/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Aphaleudy 

XAYPHONE
11/11/1999 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00066 003/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Aumphaiphone 

KIETTAVONG 
17/12/1999 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00067 004/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Bounleuth 

XAIPASEUTH
09/10/1999 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00068 005/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Chaekee TILAVANH 01/01/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00069 006/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Chaleunsouk 

PANYANOUVONG
12/02/2002 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00070 007/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Chanthaphone 

SISOULA
05/04/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00071 008/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Chanthaxay 

THONGSA
31/10/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00072 009/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Chindaphone 

PASANPHONE
20/02/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00073 010/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Choneny 

CHITTASAY
05/07/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00074 011/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Choth 06/10/2002 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00075 012/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Daovone 

XAYBOUNLEUTH
14/04/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00076 013/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Dee BOUNYASAK 11/07/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00077 014/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Deth Aksone 

PHETPHIBOUN
26/07/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00078 015/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Detsamone 

THOUMMISITH
18/10/1998 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00079 016/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Done 13/01/1995 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00080 017/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hatsadone 

KHAMPHOUMY
02/02/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00081 018/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hatsady SENG 

APHAY
22/08/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00082 019/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hatsanay 

XAYAMEUANG
23/09/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00083 020/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Homdalak 

THONGPASOM
19/12/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00084 021/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Johnsan 

ONESAMANE
03/05/2002 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00085 022/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung



Keomangkone 

PHALIKHANH
25/08/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00086 023/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Keota INTAVONG 10/05/1995 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00087 024/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Ketsada 

CHANTHAMANGLY
25/08/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00088 025/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Khamla SENG 

ALOUN
24/06/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00089 026/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Khamphay 

PASITSONE
05/10/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00090 027/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Khanthong 

INTHALART
25/07/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00091 028/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Khavy SISOUVANH 04/07/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00092 029/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Khonesavanh 

KHATKHAM
15/03/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00093 030/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Khwuanta 

INTHAVONGSA 
05/01/1998 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00094 031/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Kingvipha 

SANTISOUK
20/07/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00095 032/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Labay 

XAYSAMPHANH
12/06/1996 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00096 033/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lak SYNAMEUONG 10/03/1998 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00097 034/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lamphout 

KEOMOUKDA
22/09/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00098 035/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lingkham 

YAXONGXENG
29/11/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00099 036/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Loso SISOMKEO 08/05/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00100 037/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lounglueng 

PHOMMACHANH
15/02/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00101 038/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Mangkone 

VANTHAVONGSA
18/01/2002 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00102 039/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Manisone 

KHAMPHASOUK
24/03/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00103 040/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Maxky SIVILAY 25/12/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00104 041/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Mena XAYYALATH 21/08/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00105 042/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Mitthida 

XAYSOULIYA
11/01/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00106 043/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Mos KINGTHAVONG 10/11/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00107 044/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Naddaman SIVILAY 12/12/1998 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00108 045/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Nalinta 

SIBOUNHEUANG
10/11/1999 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00109 046/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Nikhome 

PHANTHAVONG
23/08/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00110 047/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Noukone KEOMANY 05/02/1997 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00111 048/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Noysouvannasen 

XAIYAVONG
06/07/1998 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00112 049/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Oudomsak 

LATTANAVONG
21/04/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00113 050/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Outhai PHILOM 06/04/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00114 051/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung



Pankham 

XAYYALAT
07/07/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00115 052/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Panthawat 

KEOBANDITH
30/11/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00116 053/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Pany SISANE 15/01/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00117 054/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Payia PRAENOYLAO 28/05/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00118 055/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phansa 

LEUMMALAYSY
09/10/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00119 056/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phatthana 

XANGSAYASANE 
24/12/1999 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00120 057/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phetsouksakhone 

OUDONE
04/11/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00121 058/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phimmasone SILAVY 01/11/1997 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00122 059/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phithaksin 

CHANSINA
13/10/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00123 060/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phonenita 

SISAMOUTH
26/10/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00124 061/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phoudsamone 

CHANTHALANGSY
27/02/2002 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00125 062/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Phoutmanisay 

KHOUHATHEP
27/02/2002 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00126 063/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Pitsana CHANSINA 20/6/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00127 064/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Poukham SISAVATH 01/11/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00128 065/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Sanchone 

MEKSAVANH
13/07/1997 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00129 066/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Santisouk 

PHOMPHITHAK
25/02/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00130 067/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Sengbandith 

THEPMANY
01/03/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00131 068/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Sengdao 

KEOMANICHAN
18/03/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00132 069/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Sengphachanh 

CHANTHALE
05/10/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00133 070/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Sengsy KEOVISAY 12/03/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00134 071/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Singker SAVABOUT 29/11/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00135 072/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung
Singxai 

XOUMPHONPHAKD

Y

18/02/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00136 073/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Somsakhone 

SIKHAMVONGSAY
02/04/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00137 074/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Somxay SISAMOUTH 14/12/1998 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00138 075/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Songphanh 

LOUANGSISONGKH

AM

12/12/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00139 076/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Soukhasen 

SENGCHANH
17/10/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00140 077/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Soukhaseum 

SENGCHANH
16/07/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00141 078/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Soukkanya 

SAVATTHASIN
12/10/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00142 079/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Soukphalat 

BOUTTAVONG
25/01/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00143 080/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung



Souksakhone 

DUANGCHANTHA
10/08/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00144 081/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Soukvisay 

INTHAPASIT
07/12/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00145 082/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Souliphong 

PHALYVONG
11/10/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00146 083/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Souvaly 

THEPPHAKAISONE
25/06/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00147 084/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Sundo SAVABOUT 16/07/2002 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00148 085/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Thanakone 

XAIYASENG
20/01/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00149 086/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Thavisin 

KHATTIYAVONG
05/05/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00150 087/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Thidasavanh 

PHOUTTHAVONG
20/01/2002 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00151 088/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Tiengngeun 

KEOVILAYTHONG
30/10/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00152 089/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Tonvatxay SOVIXAY 08/03/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00153 090/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Toukta 

MANEEVANH
10/11/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00154 091/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Vane IENCHOME 14/04/1999 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00155 092/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Vath PHOMPAKDY 04/06/2000 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00156 093/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Vilavanh 

LATTHAMONE
15/08/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00157 094/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Vilayphone 

XAYAVONG 
05/04/2001 Nữ Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00158 095/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Vongnakhone 

PHALICHAN
20/11/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00159 096/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Xailattana 

SENGSULICHANH
05/12/2000 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00160 097/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Xangtavanh 

THONGVANNA
06/01/2001 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00161 098/LK2-CDLMT

Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Yengyang VAHER 08/09/1999 Nam Lào Lào Lào Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Giỏi 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00162 099/LK2-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Xuân Ba 22/12/1984 Nam Quảng Bình Chứt Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00182 099/K5-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Phương 12/3/1998 Nam Quảng Bình Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1192/QĐ-CĐLMT 10/12/2020 25/12/2020 TC 00183 177/K4-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Xồng Bá  Chư 21/08/2003 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00163 064/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Đinh 01/01/2001 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00164 065/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn Hắt 19/08/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00165 066/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lang Thị  Hiền 11/10/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00166 067/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Nguyễn Đình Hoàng 22/01/2003 Nam Thanh Hóa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00167 068/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Hộc 03/03/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00168 069/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn Kinh 01/06/2003 Nam Quảng Trị Tà Ôi Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00169 070/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Lô Văn  Kình 23/07/2002 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00170 071/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung



Lữ Đình  Khướng 19/11/2003 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00171 072/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Thị  Lan 19/01/2003 Nữ Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00172 073/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn Lăng 15/10/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00173 074/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Linh 28/08/2003 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00174 075/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Ngan 15/11/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00175 076/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Văn  Nhêng 20/09/2001 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00176 077/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Quang Thị  Nhung 15/06/2003 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00177 078/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hồ Mạnh  Oan 26/06/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân Kiều Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00178 079/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Và Trung Pó 15/05/2002 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00179 080/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Nguyễn Xuân Sang 16/11/2003 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00180 081/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung

Hờ Bá Vua 12/10/2003 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp luật Trung cấp Chính quy 2020 TBK 1214/QĐ-CĐLMT 18/12/2020 25/12/2020 TC 00181 082/K7-CDLMT
Trường Cao Đẳng Luật miền 

Trung


